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	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	4
	Phonetics:  /e/, /ei/, /ɪ: /, /ju:/, /u:/,  /ɔ/, /ə/,  /ɔ:/,  /ɜː/, /ou/
Stress in 3 and more than 3-syllable words 
	4
	
	
	
	    1.0

	9
	Ngữ pháp

- The future tenses, Double comparative, Comparative clauses, active & passive causatives, passive voice, reported speech
	5
	3
	1
	
	2.25

	9
	Từ vựng

Đồng nghĩa, trái nghĩa, nghĩa của từ, giới từ, từ loại,.. … thuộc  Unit 6-7-8 
	3
	6

	
	
	2.25

	2
	Giáo tiếp
	
	
	2
	
	0.5

	5
	Đọc - Cloze test

Đọc, chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn văn liên quan chủ đề Unit 6,7,8
	2
	2
	1
	
	1.25

	5
	Đọc hiểu

Đọc, trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn văn Unit 6,7,8
	2
	1
	1
	1
	1.25

	3
	Sentences combination 

- Double comparative, active & passive causatives, passive voice, comparative 
	
	
	2
	1
	0.75

	3
	Sentences transformation
- Superlative, double comparative, passive voice, reported speech
	
	
	1
	2
	0.75

	Số câu- điểm
	16 (40%)
	12(30%)
	8(20%)
	4(10%)
	

	Tổng điểm: 40x0,25=10đ
	4
	3.0
	2.0
	1.0
	10.0


